
STT TÊN THƯƠNG HIỆU Tỉnh thành Địa chỉ cửa hàng (áp dụng CTKM)
1 TP. Hồ Chí Minh 179 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4
2 TP. Hồ Chí Minh 297 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10
3 TP. Hồ Chí Minh 910 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình
4 Lâm Đồng 123 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP. Đà Lạt
5 TP. Hồ Chí Minh 488 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10
6 TP. Hồ Chí Minh 429 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
7 TP. Hồ Chí Minh 39 - 43 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
8 TP. Hồ Chí Minh 539 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
9 TP. Hồ Chí Minh 28 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

10 TP. Hồ Chí Minh 363 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp
11 TP. Hồ Chí Minh 475 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp
12 TP. Hồ Chí Minh 287 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh
13 TP. Hồ Chí Minh 93 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12
14 TP. Hồ Chí Minh 112 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức
15 TP. Hồ Chí Minh 83, Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức
16 Cần Thơ 90A Đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
17 Lâm Đồng 134, Lê Hồng Phong, Phường 1, Bảo Lộc
18 TP. Hồ Chí Minh 349 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức
19 TP. Hồ Chí Minh 1059 Hậu Giang, Phường Bình Phú
20 TP. Hồ Chí Minh 243 - 245A Dương Bá Trạc, Phường Chánh Hưng
21 TP. Hồ Chí Minh 149F Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
22 TP. Hồ Chí Minh 114 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức
23 TP. Hồ Chí Minh 37B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
24 Bình Dương 100 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An
25 TP. Hồ Chí Minh 1075B Hậu Giang, Phường 11, Quận 6
26 TP. Hồ Chí Minh 114 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận
27 Buôn Ma Thuột 114 - 116 Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột
28 Kiên Giang 117-119 Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang
29 Long An 122 Hùng Vương, Phường 2, TP. Tân An
30 TP. Hồ Chí Minh 125 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9
31 TP. Hồ Chí Minh 127 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân
32 Cần Thơ 131A - 133 Cách Mạng Tháng 8, Ninh Kiều
33 TP. Hồ Chí Minh 134 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
34 An Giang 1393 Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên
35 TP. Hồ Chí Minh 139 Trần Não, Ấp Bình Khánh 3, Phường Bình An, Quận 2
36 TP. Hồ Chí Minh 157-159 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
37 Bến Tre 15C - 18C Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, TP. Bến Tre
38 TP. Hồ Chí Minh 161 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
39 Bà Rịa - Vũng Tàu 165 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu
40 Bình Thuận 165B - 167 - 169 Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết
41 TP. Hồ Chí Minh 1716/1 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè
42 Đồng Nai 175 Hùng Vương, Phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh
43 TP. Hồ Chí Minh 177 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4
44 TP. Hồ Chí Minh 17 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
45 TP. Hồ Chí Minh
46 TP. Hồ Chí Minh
47 TP. Hồ Chí Minh Số 190 Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức
48 TP. Hồ Chí Minh 193 Tỉnh Lộ 8, Khu phố 3, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi
49 Bình Dương 253 Nguyễn An Ninh, Dĩ An
50 TP. Hồ Chí Minh 1A Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12
51 Tây Ninh 214 Quốc Lộ 22, Thị Trấn Trảng Bàng
52 TP. Hồ Chí Minh 218-220 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
53 TP. Hồ Chí Minh 241-243 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9

MINH TUẤN MOBILE

Di Động Việt

190B Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
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54 TP. Hồ Chí Minh 241 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9
55 TP. Hồ Chí Minh 248 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
56 Trà Vinh Số 24 Điện Biên Phủ, Khóm 7, Phường 6, Thành phố Trà Vinh
57 Cần Thơ 272 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều
58 TP. Hồ Chí Minh 272 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp
59 TP. Hồ Chí Minh 288 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
60 Cà Mau 34 -36 -38 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau
61 TP. Hồ Chí Minh 359 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
62 Kiên Giang 35 Hùng Vương, TP. Phú Quốc
63 TP. Hồ Chí Minh 347 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
64 TP. Hồ Chí Minh 377-379 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
65 TP. Hồ Chí Minh 386 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân (Ngã Tư Bốn Xã)
66 TP. Hồ Chí Minh 18 Võ Văn Ngân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
67 TP. Hồ Chí Minh 255 đường Ba Tháng Hai, phường 10, Quận 10
68 TP. Hồ Chí Minh 98 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức
69 TP. Hồ Chí Minh 535 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10
70 TP. Hồ Chí Minh 42 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
71 TP. Hồ Chí Minh 466 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
72 TP. Hồ Chí Minh 269B Hậu Giang, Phường 2, Quận 6
73 TP. Hồ Chí Minh 377 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
74 TP. Hồ Chí Minh 379 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
75 TP. Hồ Chí Minh 499 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7
76 TP. Hồ Chí Minh 290A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
77 Huy Tuấn Mobile Hà Nội Chợ Chiều Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ
78 Minh Cường Mobile Hà Nội 164 phố Vân Trì, Vân Nội, Huyện Đông Anh
79 Hoàng Huy Hà Nội Xóm 8, Bài Hạ, Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa
80 King Lock Hà Nội Số 2C, Nguyễn Lân, Quận Thanh Xuân
81 Điện Thoại Xuân Sang Hà Nội Nhật Tiến, Trường Yên, Huyện Chương Mỹ
82 Max iStore Hà Nội số 6 Ngõ Thông Phong, Quận Đống Đa
83 Cương Nguyễn Mobile Hà Nội số 99 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Quận Từ Liêm
84 HITECHSTORE Hà Nội 105 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
85 Dung Tùng Store Hà Nội số 41 tổ 4 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh
86 Kiên Mobile Hà Nội Xóm Làng Đại Yên, Chương Mỹ
87 True Smart Hà Nội 220 ,222 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên
88 ILAND Store Hà Nội 127 Trung Phụng, Thổ Quan, Đống Đa
89 Hàng Nhật Tuấn Hà Hà Nội số 2 ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Quận Tây Hồ
90 Táo Việt TP. Hồ Chí Minh 522 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình
91 Lệ Quân Mobile TP. Hồ Chí Minh 643 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10
92 MT Store TP. Hồ Chí Minh 25 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
93 Sài Gòn Mobile TP. Hồ Chí Minh 25/1Đ Ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn
94 FOGO Store TP. Hồ Chí Minh 298 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
95 Lộc Iphone TP. Hồ Chí Minh Số 1376, tỉnh lộ 8, tổ 6, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi
96 Đại Việt Mobile TP. Hồ Chí Minh 334B Phan Văn Trị, Phường 11
97 Thanh Luxury Mobile TP. Hồ Chí Minh 496 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10
98 Mỹ Sơn Mobile TP. Hồ Chí Minh 641 Đường 3/2, Phường 6, Quận 10
99 Sóc Mobile TP. Hồ Chí Minh 343 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp

100 Đoàn Mobile Hải Phòng Số 82, khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng
101 24h Mobile Hải Phòng 211 Tô Hiệu, Quận Lê Chân
102 Đức Vinh Store Hải Phòng 85 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền

103
Ánh Dương Mobile Hải Phòng Số 254 Xóm 6 Do Nha, xã Tân Tiến, Huyện An Dương

104
HĐ store Hải Phòng thôn 6 Hoà Bình, Thuỷ Nguyên

105
Anh Hoàng Mobile Hải Phòng 271 Trần Tất Văn, tổ Minh Khai 3, phường Tràng Minh, Quận Kiến An

106 Hoàng Tùng Hải Phòng 60 Trần Tất Văn , thị trấn An Lão, Huyện An Lão
107 Mi3s Quảng Ninh 71 Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành Phố Móng Cái
108 Apple Store Quảng Ninh 301 Lê Thánh Tông, Thành Phố Hạ Long
109 Tiệp Mobile Bắc Giang 424 Lê Lợi, Thành Phố Bắc Giang

Clickbuy



110 Tuấn Tú Mobile Bắc Ninh 390 Ngô Gia Tự, Thành Phố Bắc Ninh
111 Được Lim Store Bắc Ninh 176 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du
112 Apple World Bắc Ninh 588 Ngô Gia Tự , Tiền An, Bắc Ninh
113 Minh Tuấn Mobile Bắc Ninh số 12 Phố Vũ, Trần Hưng Đạo
114 Lee Store Bắc Ninh Tiền Thôn, Văn Môn, Huyện Yên Phong
115 CLICKBUY Bắc Ninh Chung cư HILLVIEW, Khu Thái Bảo, Thành Phố Bắc Ninh
116 Vân Mobile Lạng Sơn số 21 đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn
117 Gia Long Mobile Lào Cai 716 Hoàng Quốc Việt, Thành Phố Lào Cai
118 Toán Mobile Lào Cai Tổ dân phố số 4, thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn

119
Cửa hàng điện thoại Vân 
Sỹ

Hòa Bình 433 Cù Chính Lan, Thành Phố Hòa Bình

120 Quốc Anh Computer Sơn La số 1 đường 3/2 , Thành phố Sơn La
121 Yến Thành Mobile Nam Định 41A Lê Hồng Phong, phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Nam định

122
Việt Hà Mobile Nam Định 148 Điện Biên, Thành Phố Nam định

123
Anh Bảo Luxury Mobile Ninh Bình 51/4 Hàng Bằng TP Tam Điệp, Thị Xã Tam điệp

124 longmobile Phú Thọ 52B Tân Thành, phường Hùng Vương- Phú Thọ - Thi Xã Phú Thọ
125 Long Mobile Phú Thọ 91 Cao Du, Âu Cơ, Thị Xã Phú Thọ
126 Nhận Minh Mobile Phú Thọ 121, Phố Hoàng Sơn, TT Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn
127 Khánh Tuyền Mobile Phú Thọ Khu 8, TT Thanh Ba, Huyện Thanh Ba
128 Phạm Sơn Apple Store Thái Nguyên 270, Lương Ngọc Quyến, Thành Phố Thái Nguyên
129 Nguyễn Kim Mobile Vĩnh Phúc 51A Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên
130 Thân Mobile Đăk Lăk 01 Lê Quý Đôn, phường An Bình, Thị Xã Buôn Hồ
131 Thúy An 2 Đăk Lăk Số 66, đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar

132
HKD Nguyễn Thị Thu 
Hằng

Đăk Lăk (N3-1-KC126) Thôn La, xã Cư Ni, Thành Phố Buôn Ma Thuột

133 Huy Store Đăk Lăk 197 Lý Thường Kiệt, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột
134 Cường An Đăk Lăk 238, Giải Phóng, Khối 06, Phước An, Huyện Krông Pắk
135 Phong Mobile Đăk Lăk Thôn 08, xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp
136 Quang Vinh Mobile Đăk Lăk 121 Điện Biên Phủ, Phường Thống Nhất, Thành Phố Buôn Ma Thuột
137 Hoàng Văn Mobile Đăk Nông 138 Lý Thường Kiệt, Thị Xã Gia Nghĩa
138 Đế Mobile Đồng Nai 504 Phạm Văn Thuận, Thành Phố Biên Hòa
139 Duy Minh Store Đồng Tháp Số 68 đường Nguyễn Thị Định, phường An Lạc, Thành phố Hồng Ngự
140 HK Shop Đồng Tháp Số 44 QL80, Ấp Phú Nhuận, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành
141 Văn Thông Gia Lai 90 Phan Bội Châu, Thị Trấn KBang, Huyện Kbang
142 Hương Sơn Smartphone Khánh Hòa 21 Lạc Long Quân, Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
143 Nhật Liên Smartphone Khánh Hòa Thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh
144 Tuấn Blackberry Khánh Hòa 24 Yersin, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang
145 Yến Nhân Kiên Giang KIOS 15, Khu Nội Ô, Huyện Giồng Riềng
146 Kim Tiền Store Kiên Giang 765 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa,Thành Phố Rạch Giá
147 ĐTDD Lê Chí An Giang 955 QL 91, Tổ 40, Ấp Phú Hòa 2, Huyện Châu Thành
148 ĐTDD Sang Mobile An Giang 36 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, Thành Phố Long Xuyên
149 Hộ Kinh Doanh Bình An Giang Số 1033/19 khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, Thành Phố Long Xuyên
150 Trung Hậu Kim Dung Bình Dương Số 146 đường D10, khu phố 6, Phường Thới Hòa, Huyện Bến Cát
151 Sơn Long Mobile Bình Phước Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù đăng
152 Di Động Long Hương Bình Thuận 128, Đặng Văn Lãnh, Phường Xuân An, Thành Phố Phan Thiết
153 Bảo An Mobile Bình Thuận 186 Trần Hưng Đạo, Đức Tài, Huyện Đức Linh
154 Lê Nguyên Bình Thuận KP 3, thị trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân
155 Tân Tiến Mobile Bình Thuận 56, Lê Thánh Tôn, xã Tân Hải, Thị Xã La Gi
156 Xê Kô Store Bình Thuận 123 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thuỷ, Thành Phố Phan Thiết
157 Khánh Apple 2 Bình Thuận 24 Lê Thánh Tôn ,Tân Hải, Thị Xã La Gi
158 ĐTDĐ Tấn Lợi Cà Mau Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành Phố Cà Mau
159 Đức Sơn Cà Mau 57, An Dương Vương, KV1, K2, Huyện Năm Căn
160 Chí Nhân Cà Mau Chợ Tân Bửu , Huyện Cái Nước
161 Cẩm Ngân Iphone Cà Mau Số 229/32 , Hùng Vương , Phường 7, Thành Phố Cà Mau
162 Hải Mobile Cà Mau 101, Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành Phố Cà Mau
163 Việt Khái Cà Mau xã Khánh Tiến, Huyện U Minh
164 ĐTDĐ Hồng Công Cần Thơ 32/1, Khu vực 3, phường An Bình, Quận Ninh Kiều



165
Cửa Hàng Điện Thoại Di 
Động 234

Kon Tum 358 Bà Triệu, Số cũ 234, Thành Phố Kon Tum

166 Bảo Huy Mobile Lâm Đồng 362 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, Thị Xã Bảo Lộc

167
Điện thoại di động 
Khánh Ân

Lâm Đồng 104 A Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành Phố Đà Lạt

168
Điện thoại di động Viễn 
Tín

Lâm Đồng 19 Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Thị Xã Bảo Lộc

169 ĐTDĐ Ngọc Huy Lâm Đồng 356 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Thị Xã Bảo Lộc
170 Apple Toàn Tâm Ninh Thuận 328 Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

171
Ninh Thuận Shop House tòa A2, Chung cư Hacom (Đối diện quán Mr Tèo Vip, Khu K1), Thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm

172 Ninh Thuận Số 310, Thống Nhất, Phường Phủ Hà, TP. Phan Rang-Tháp Chàm
173 Hoàng Phát Tây Ninh Ấp Nam Bến Sỏi, Xã Thành Long, Huyên Châu Thành
174 Trường Giang Trà Vinh 22A Điện Biên Phủ, Khóm 4, Phường 6, Thành Phố Trà Vinh
175 Tuấn Mobile Trà Vinh 23A Võ Nguyên Giáp, Khóm 10, Phường 7, Thành Phố Trà Vinh
176 ĐTDD Minh Đen Trà Vinh ấp Tân Khánh, xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải
177 DUONG PHI.COM Vĩnh Long 21C, Phạm Thái Bường, phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
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